
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ THÁNG 7 /2024  

Chủ đề: Các Phương tiện giao thông và 

 Các loại rau củ quả  

Nhóm Misa 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Xe ô tô con – 

xe ô tô tải 

của bé 

Thể dục 

Bật xa bằng 

2 chân 

Âm nhạc 

DH: Em tập 

lái ô tô 

Nhận biết 

Xe Ô tô con – 

Xe Ô tô tải 

Văn học 

Truyện: 

Kiến con đi 

ô tô 

HVĐV  

Những nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 2 

 Tàu thủy – 

Thuyền 

bườm của bé 

Thể dục 

Ném bóng 

vào đích 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Đoàn tàu 

nhỏ xíu” 

Nhận biết 

Tàu Thủy –

Thuyền bườm 

Văn học 

Truyện : Tàu 

thủy tí hon 

NBPB 

Màu Đỏ – 

Xanh - 

Vàng 

 

Tuần 3 

Rau muống – 

Bắp cải của 

bé 

Thể dục 

Đi trong 

đường hẹp 

 

Âm nhạc 

DH: “Cây bắp 

cải” 

Nhận biết 

 Rau muống – 

Bắp cải 

 

Văn học 

Thơ: “ Cây 

Bắp cải” 

 

Tạo hình 

  Tô màu 

bắp cải 

 

Tuần 4 

Củ su hào – 

Củ cà rốt của 

bé 

Thể dục 

Bật qua 

vạch kẽ 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Vườn cây 

của ba” 

Nhận biết 

Củ Su hào – 

Củ Cà rốt 

Văn học 

Thơ: Cây 

dây leo 

 

NBPB 

Màu dỏ- 

màu xanh- 

màu vàng 

Tuần 5 

Quả bí đỏ- 

Quả cà chua 

của bé 

Thể dục 

Bò trườn 

qua vật cản 

Âm nhạc 

NH: “Em ra 

vườn rau ”            

 

Nhận biết 

Quả Bí đỏ - 

Quả Cà chua 

  

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ THÁNG 7 /2024  

Chủ đề: Các Phương tiện giao thông và 

 Các loại rau củ quả  

Nhóm Lí Lắc 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Xe ô tô con – 

xe ô tô tải 

của bé 

Âm nhạc 

 

DH: “Em 

tập láy ô tô” 

 

Thể dục 

 

Bật xa bằng 2 

chân 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết ô tô 

con – ô tô tải 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Kiến con đi 

ô tô” 

HĐVĐV 

Những nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 2 

 Tàu thủy – 

Thuyền 

bườm của bé 

Âm nhạc 

 

VĐTN: “ 

Đoàn tàu 

nhỏ xíu” 

 

Thể dục 

 

Bò chui qua 

cổng 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết tàu 

thủy – thuyền 

buồm 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Tàu thủy tí 

hon” 

 

 

NBPB 

Màu đỏ- 

xanh- vàng 

 

 

 

Tuần 3 

Rau muống – 

Bắp cải của 

bé 

Âm nhạc 

 

VĐTN: 

“Cây bắp 

cải” 

Thể dục 

 

Bật qua vạch 

kẽ 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết rau 

muống – bắp 

cải 

Văn học 

 

Thơ: “Bắp 

cải xanh” 

HĐVĐV 

 

Xâu các 

loại củ 

Tuần 4 

Củ su hào – 

Củ cà rốt của 

bé 

Âm nhạc 

 
NH: “Em ra 

vườn rau” 

Thể dục 

 

Bò trườn qua 

vật cản 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết củ 

su hào – củ cà 

rốt 

 

Văn học 

 

Truyện: 

“Thỏ con ăn 

gì?” 

Tạo hình 

 

Tô màu củ 

cà rốt 

 

Tuần 5 

Quả bí đỏ- 

Quả cà chua 

của bé 

Âm nhạc 

 

VĐTN: 

“Vườn cây 

của ba” 

Thể dục 

 

Đi trong 

đường hẹp 

 

Nhận biết 

 

Nhận biết quả 

bí đỏ - quả cà 

chua 

  



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ÔN LUYỆN HÈ THÁNG 7 /2024  

Chủ đề: Các Phương tiện giao thông và 

 Các loại rau củ quả  

Nhóm Lucky 

 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Xe ô tô con – 

xe ô tô tải 

của bé 

Thể dục 

Bật xa bằng 

2 chân 

Âm nhạc 

DH: Em tập 

láy ô tô 

  

Nhận bết 

Nhận biết xe 

ô tô con – xe 

ô tô tải 

Văn học  

Truyện: “ 

Kiến con đi 

ô tô” 

HĐVĐV 

Những nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 2 

 Tàu thủy – 

Thuyền 

bườm của bé 

Thể dục 

Ném bóng 

về phía 

trước 

Âm nhạc 

DH: Đoàn tàu 

nhỏ xíu 

Nhận biết 

Nhận biết tàu 

thủy – thuyền 

buồm 

Văn học 

Truyện: “ 

Tàu thủy tí 

hon” 

NBPB 

Nhận biết 

màu đỏ - 

xanh - vàng 

Tuần 3 

Rau muống – 

Bắp cải của 

bé 

Thể dục 

Đi trong 

đường hẹp 

Âm nhạc 

DH: Cây bắp 

cải 

Nhận biết 

Nhận biết rau 

muống – bắp 

cải 

Văn học 

Thơ: “ Bắp 

cải xanh” 

NBPB 

Nhận biết 

màu xanh - 

đỏ - vàng 

Tuần 4 

Củ su hào – 

Củ cà rốt của 

bé 

Thể dục 

Bật qua 

vạch kẽ 

Âm nhạc 

DH: Em ra 

vườn rau 

  

Nhận bết 

Nhận biết củ 

su hào – củ cà 

rốt 

Văn học  

Truyện: “ 

Thỏ con ăn 

gì?” 

Tạo hình 

Tô màu củ 

cà rốt 

Tuần 5 

Quả bí đỏ- 

Quả cà chua 

của bé 

Thể dục 

Bò trườn 

qua vật cản 

Âm nhạc 

DH: Vườn 

cây của ba 

Nhận biết 

Nhận biết quả 

bí đỏ - quả cà 

chua 
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Chủ đề: Các Phương tiện giao thông và 

 Các loại rau củ quả  

Nhóm Baby 

Thứ 

 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

Âm nhạc 

DH: Em tập 

lái ô tô 

 

Thể dục 

Bật xa bằng 2 

chân 

Nhận biết 

Xe Ô tô con – 

Xe Ô tô tải 

Văn học 

Truyện: 

Kiến con đi 

ô tô 

HVĐV  

Những nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Đoàn tàu 

nhỏ xíu” 

Thể dục 

Ném bóng 

vào đích 

Nhận biết 

Tàu Thủy –

Thuyền bườm 

Văn học 

Truyện: Tàu 

thủy tí hon 

NBPB 

Màu Đỏ – 

Xanh - 

Vàng 

Tuần 3 

PTGT đường 

bộ 

Âm nhạc 

DH: “Cây 

bắp cải” 

Thể dục 

Đi trong 

đường hẹp 

Nhận biết 

 Rau muống 

– Bắp cải 

Văn học 

Thơ: “ Cây 

Bắp cải” 

Tạo hình 

Tô màu bắp 

cải 

Tuần 4 

PTGĐ 

đường thủy 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Vườn cây 

của ba” 

Thể dục 

Bật qua vạch 

kẽ 

Nhận biết 

Củ Su hào – 

Củ Cà rốt 

Văn học 

Thơ: Cây 

dây leo 

 

 

NBPB 

Màu dỏ- 

màu xanh- 

màu vàng 

Tuần 5 

PTGT đường 

hàng không 

Âm nhạc 

NH: “Em ra 

vườn rau”   

Thể dục 

Bò trườn qua 

vật cản 

 

Nhận biết 

Quả Bí đỏ - 

Quả Cà chua 
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Chủ đề: Các Phương tiện giao thông và 

 Các loại rau củ quả  

Nhóm Chicken 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những con 

vật sống dưới 

nước 

Âm nhạc 

NH: “Em 

đi qua ngã 

tư đường 

phố” 

Thể dục 

Đứng co 1 

chân 

 

Nhận biết 

Nhận biết xe 

đạp – xe 

máy 

Văn học 

Thơ: “Xe đạp” 

Tạo hình 

Dán bánh 

xe đạp 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Âm nhạc 

DH: “Em 

tập láy ô 

tô” 

Thể dục 

Bật xa bằng 2 

chân 

 

Nhận biết 

Nhận biết ô 

tô con – ô tô 

tải 

Văn học 

Truyện: “Kiến 

con đi ô tô” 

HĐVĐV 

Những nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 3 

PTGT đường 

bộ 

Bật liên tục 

về phía 

trước qua 

các vòng 

Khám phá:  

Phân biệt xe 

đạp & Xe 

máy 

Thơ:     

Đèn giao 

thông 

Nhận biết  

chữ số 5 

Xé dán:     

Ô tô tải 

Tuần 4 

PTGĐ đường 

thủy 

PTGT 

đường thủy 

Thể duc: 

Tung bóng 

lên cao và bắt 

Dạy hát:           

Em đi chơi 

thuyền 

 

Kỹ  

năng bảo vệ 

môi trường 

 

Thơ:                        

Cô dạy con 

Tuần 5 

PTGT đường 

hàng không 

                              

PTGT 

đường 

không 

Nghe hát:    

Anh phi công 

ơi 

 

Ném xa 

bằng  

1 tay 
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Chủ đề: Các Phương tiện giao thông và 

 Các loại rau củ quả  

Nhóm Chip Chip (Yomost) 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Xe ô tô con – 

xe ô tô tải 

của bé 

Thể dục 

Bật xa bằng 

2 chân 

Âm nhạc 

DH: Em tập 

lái ô tô 

Nhận biết 

Xe Ô tô con 

– Xe Ô tô 

tải 

Văn học 

Truyện: Kiến 

con đi ô tô 

HVĐV  

Những nắp 

chai thông 

minh 

Tuần 2 

 Tàu thủy – 

Thuyền 

bườm của bé 

Thể dục 

Ném bóng 

vào đích 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Đoàn tàu 

nhỏ xíu” 

Nhận biết 

Tàu Thủy –

Thuyền 

bườm 

Văn học 

Truyện : Tàu 

thủy tí hon 

NBPB 

Màu Đỏ – 

Xanh - 

Vàng 

 

Tuần 3 

Rau muống – 

Bắp cải của 

bé 

Thể dục 

Đi trong 

đường hẹp 

 

Âm nhạc 

DH: “Cây bắp 

cải” 

Nhận biết 

 Rau muống 

– Bắp cải 

 

Văn học 

Thơ: “ Cây 

Bắp cải” 

 

Tạo hình 

  Tô màu 

bắp cải 

 

Tuần 4 

Củ su hào – 

Củ cà rốt của 

bé 

Thể dục 

Bật qua 

vạch kẽ 

Âm nhạc 

VĐTN: 

“Vườn cây 

của ba” 

Nhận biết 

Củ Su hào – 

Củ Cà rốt 

Văn học 

Thơ: Cây dây 

leo 

 

NBPB 

Màu dỏ- 

màu xanh- 

màu vàng 

Tuần 5 

Quả bí đỏ- 

Quả cà chua 

của bé 

Thể dục 

Bò trườn 

qua vật cản 

Âm nhạc 

NH: “Em ra 

vườn rau ”            

 

Nhận biết 

Quả Bí đỏ - 

Quả Cà 

chua 
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Chủ đề: Các Phương tiện giao thông và 

 Bé và các bạn  

Nhóm BuBu 

 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Con vật có 

hai chân 

Âm Nhạc 

Nghe hát : 

Con gà 

trống 

Nhận biết 

Con gà trống 

- con vịt 

 

Âm Nhạc 

Nghe hát: 

Con gà trống 

 

Thơ 

 Gà gáy  

 

Thể Dục 

Bò theo 

hướng 

thẳng 

Tuần 2 

Con vật nuôi 

trong nhà 

Âm Nhạc 

Nghe hát: 

Rửa mặt 

như mèo 

Nhận Biết 

Con chó – 

con mèo 

 

   Thể Dục 

Bò chui dưới 

gậy 

 

Kể chuyện 

theo tranh 

Các bạn của 

mèo con 

Thơ: 

Chú mèo 

con 

Tuần 3 

Bản thân bé 

Thể Dục 

 Đi theo 

hiệu lệnh. 

 

Âm Nhạc 

 Nghe hát 

Cháu đi mẫu 

giáo. 

Nhận Biết 

Nhận biết bạn 

trai- bạn gái. 

 

Thơ 

 Thơ: “Bạn 

mới”. 

 

HĐVĐV 

- Xâu vòng 

cho bé. 

 

Tuần 4 

Khuôn mặt 

bé 

Thể Dục 

 Đi trong 

đường hẹp 

 

Âm Nhạc 

“Cái mũi” 

 

 Nhận biết 

mắt- mũi- 

miệng 

 

Thơ: 

“Bạn mới” 

 

Tạo Hình 

 Làm quen 

với đất nặn 

 

Tuần 5 

Các bạn của 

bé 

Nhận biết  

Hình tròn, 

hình vuông        

Kể chuyện 

Bu Bu đến 

trường 

Làm quen đất 

nặn    

 

   

 

   



 


